Phụ lục 1
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH, 
CAI NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

Đơn vị tính: Lượt người
	STT
	           Kết quả


Năm
	Tổng số được cai nghiện
	Số cai nghiện tại gia đình
	Số cai nghiện tại cộng đồng
	Số được dạy nghề
	Số được hỗ trợ tạo việc làm
	Số được vay vốn

	
	
	
	
	Tổng số
	Số cai tự nguyện
	Số cai bắt buộc
	
	
	

	1
	2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	6 tháng đầu năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	







Phụ lục 2
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY
 GIAI ĐOẠN 2011-2015
Đơn vị tính: Lượt người
	STT
	           Kết quả


Năm
	Quản lý sau cai tại Trung tâm
	Quản lý sau cai tại cộng đồng

	
	
	Tổng số
	Số được dạy nghề
	Số được tạo việc làm
	Tổng số
	Số được dạy nghề
	Số được hỗ trợ tạo việc làm
	Số được vay vốn

	1
	2011
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2012
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2013
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	5
	6 tháng đầu năm 2015
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	







Phụ lục 3
[bookmark: _GoBack]BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH, CAI NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG 
VÀ QUẢN LÝ SAU CAI GIAI ĐOẠN 2011-2015
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	        Hoạt động


Năm	
	Kinh phí cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng
	Kinh phí quản lý sau cai nghiện

	
	
	
Tổng số
	Trong đó
	Nội dung chi
	Tổng số
	Trong đó 

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Kinh phí gia đình đóng góp
	Lập hồ sơ
	Chi cho Tổ công tác cai nghiện ma túy
	Chi cho đối tượng
	
	Ngân sách nhà nước
	Từ kết quả lao động sản xuất tại Trung tâm
	Kinh phí gia đình đóng góp

	1
	2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	6 tháng đầu năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



